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 HUYỆN ĐỨC HÒA                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Bản án số: 122/2021/DS-ST      

Ngày: 10-12-2021.   
V/v tranh chấp hợp đồng tín dụng.                  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông  g   n Văn Tài. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông  g   n Chí Lin. 

2. Bà Trương Thị Kim Tiến. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị  hư Ý – Thư ký Tòa án nhân dân h  ện 

Đức Hòa, tỉnh Long An. 

Ngày 10 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân h  ện Đức Hòa, 

tỉnh Long An xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 152/2021/TLST-

DS ngày 31 tháng 3 năm 2021 về tranh chấp hợp đồng tín dụng theo Q  ết định 

đưa vụ án ra xét xử số: 200/2021/QĐXXST-DS ngày 29 tháng 10 năm 2021 và  

Q  ết định hoãn phiên tòa số: 121/2021/QĐST-DS ngày 23 tháng 11 năm 2021, 

giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty tài chính Ngân hàng V 

Địa chỉ trụ sở: Tầng 2, tòa nhà Ree Tower, số 9 Đ, Phường 12, Q ận 4, 

Thành phố H. 

 gười đại diện pháp l ật: Ông Lô Bằng G – Chức vụ, Chủ tịch Hội đồng 

thành viên. 

 gười đại diện hợp pháp theo ủ  q  ền: Ông Bùi Minh K, chức vụ: 

Trưởng bộ phận tố tụng phòng q ản lý th  hồi nợ ngoại bảng bên thứ ba-Trung 

tâm th  hồi nợ khối vận hành (Theo văn bản ủ  q  ền số 121/UQ-VH.20 ngày 

25 tháng 9 năm 2020. 

 gười đại diện theo ủ  q  ền của ông K bà  g   n Kim T, sinh năm 

1996, địa chỉ: Số 11 đường số, kh  tái định cư cảng P, Phường 16, Q ận 8, 

Thành phố H (Theo văn bản ủ  q  ền số 107/UQTA-VH.20 ngày 31 tháng 12 

năm 2020) 

2. Bị đơn: Ông Lê Minh T, sinh năm 1982. 

Địa chỉ: Ấp H 2, xã H, h  ện Đ, tỉnh L. 
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(Bà T xin vắng mặt, ông T vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 30/12/2020, trong quá trình giải quyết    án    

tại phiên tòa, nguyên đơn l  Công ty tài chính Ngân hàng V do b  Nguyễn Kim 

T đại diện trình bày như sau: 

Vào ngày 01/6/2018, ông Lê Minh T có ký Hợp đồng với số hiệ  hồ sơ là 

20180602-0002944 với Công t  tài chính Ngân hàng V va  số tiền là 

29.540.000 đồng (Hai mươi chín triệu năm trăm bốn ch c ng n đồng) với lãi 

s ất thỏa th ận 3,92%/tháng để tiê  dùng cá nhân. Theo thỏa th ận trong hợp 

đồng ông Lê Minh T có trách nhiệm thanh toán số tiền cho Công ty tài chính là 

48.369.998 đồng (Bốn mươi tám triệu ba trăm sáu mươi chín ng n chín trăm 

chín mươi tám đồng) gồm gốc và lãi s ất, trả chậm liên tiếp trong vòng 27 

tháng, 26 tháng đầ  mỗi tháng trả 1.793.000 đồng, tháng c ối cùng trả 

1.751.998 đồng, kỳ thanh toán đầ  tiên bắt đầ  vào ngà  07/7/2018. 

Sa  khi hợp đồng được ký kết, ông Lê Minh T đã nhận đủ số tiền để tiê  

dùng cá nhân. Sa  đó, ông T đã thanh toán cho Công ty được 09 kỳ với tổng số 

tiền là 16.245.000 đồng. Kể từ ngà  14/4/2019 cho đến na  ông T không thanh 

toán thêm bất cứ khoản nào cho dù Công t  đã nhiề  lần dùng biện pháp nhắc 

nhở. 

Do ông T trể hạn thanh toán nên Công ty tài chính Ngân hàng V  ê  cầ  

Tòa án b ộc ông Lê Minh T thanh toán một lần trả cho Công t  toàn bộ số nợ 

bao gồm các khoản sa : 

Trả toàn bộ nợ gốc: 22.832.102 đồng. 

Trả khoản nợ lãi s ất: 9.292.896 đồng.  

Tổng số tiền mà ông T phải thanh toán cho Công ty là 32.124.998 đồng. 

Bị đơn ông Lê Minh T đã được Tòa án triệ  tập hợp lệ nhưng ông T vẫn 

không đến Tòa làm việc nên không có ý kiến trình bà . 

Vụ án đã được Tòa án tiến hành công khai chứng cứ và đưa ra xét xử theo 

q   định của pháp l ật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

[1] Về tố tụng:   

[1.1]. Về thẩm q  ền và q an hệ pháp l ật cần giải q  ết: Xét  ê  cầ  khởi 

kiện của Công t  tài chính Ngân hàng V, Hội đồng xét xử thấ  q an hệ pháp 

l ật cần giải q  ết trong vụ án là “Tranh chấp hợp đồng tín d ng” là những 

tranh chấp được q   định theo Điề  26, Điề  34 của Bộ l ật tố tụng dân sự năm 

2015. Về thẩm q  ền giải q  ết, bị đơn được Công an xã H xác nhận có hộ khẩ  
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tại xã H. Do đó, theo Điề  35 Bộ l ật tố tụng dân sự năm 2015 thì thẩm q  ền 

giải q  ết th ộc Tòa án nhân dân h  ện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

[1.2]. Về tư cách tố tụng, thời hiệ  và phạm vi giải q  ết: 

Công ty tài chính Ngân hàng V, khởi kiện ông Lê Minh T. Do đó, Công ty 

tài chính Ngân hàng V được xác định là ng  ên đơn, ông Lê Minh T là bị đơn 

trong vụ án. 

Công ty tài chính Ngân hàng V tranh chấp hợp đồng tín dụng theo Điề  

429 Bộ l ật dân sự năm 2015 còn thời hiệ  khởi kiện. 

[1.3]. Xét xử vắng mặt: Bà  g   n Kim T có đơn xin xét xử vắng mặt, ông 

Lê Minh T đã được tống đạt hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt nên căn cứ khoản 2 

Điề  227, khoản 1 Điề  228 Bộ l ật tố tụng dân sự năm 2015 Hội đồng xét xử 

tiến hành xét xử vụ án. 

 [1.4]. Chứng cứ, nghĩa vụ chứng minh và pháp l ật áp dụng: 

Q á trình tố tụng Công ty tài chính Ngân hàng V x ất trình cho Tòa án hợp 

đồng va  tiền giữa Công t  tài chính với ông T cũng như giấ  nhận tiền của ông 

T. 

Tòa án xét xử trên cơ sở chứng cứ do người khởi kiện c ng cấp và chứng 

cứ do Tòa án th  thập khi thấ  cần thiết theo q   định tại khoản 4 Điề  91 Bộ 

l ật tố tụng dân sự năm 2015. 

Thời điểm phát sinh tranh chấp l ật áp dụng Bộ l ật Dân sự năm 2015 và 

Bộ l ật Tố tụng Dân sự năm 2015. 

Tòa án lập biên bản hòa giải, công khai chứng cứ và đưa vụ án ra xét xử 

khi đương sự có  ê  cầ . 

[2]. Về nội d ng: 

Về nội d ng  ê  cầ : Căn cứ vào các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội 

đồng xét xử nhận thấ : Vào ngày 01/6/2018, ông Lê Minh T có ký Hợp đồng số 

20180602-0002944 với Công t  tài chính Ngân hàng V. Công ty tài chính cho 

ông T va  với số tiền 29.540.000 đồng, mục đích tiê  dùng cá nhân, lãi s ất tại 

thời điểm được hai bên thỏa th ận là 3,92%/tháng, theo thỏa th ận ông T có 

trách nhiệm thanh toán cho Công t  số tiền là 48.369.998 đồng trong đó gồm 

gốc và lãi s ất, cách trả chậm liên tiếp trong vòng 27 tháng, cụ thể 26 tháng đầ  

mỗi tháng trả 1.793.000 đồng, tháng c ối cùng trả 1.751.998 đồng, thời gian 

thực hiện thanh toán cho Công t  bắt đầ  từ ngà  07/7/2018. 

Sau khi ông T nhận được tiền va , ông T có thanh toán lại cho Công t  

được 09 kỳ với số tiền là 16.245.000 đồng. Kể từ ngà  14/4/2019 cho đến nay 

ông T không thanh toán cho Công t  khoản tiền nào.  a  Công t  khởi kiện cho 

rằng ông T đã vi phạm hợp đồng và  ê  cầ  ông T thanh toán cho Công t  một 
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lần số tiền là 32.124.998 đồng. Trong đó: số tiền gốc 22.832.102 đồng; lãi s ất 

9.292.896 đồng. 

[2.1]. Đối với ông Lê Minh T, mặc dù biết Công ty tài chính Ngân hàng V 

khởi kiện  ê  cầ  ông T thanh toán số tiền trên nhưng ông T không phản hồi ý 

kiến. Căn cứ khoản 2 Điề  92 Bộ l ật tố tụng dân sự; ông T không phản đối 

những chứng cứ  ê  cầ  Công ty tài chính Ngân hàng V đưa ra thì xem như ông 

T thừa nhận chứng cứ của Công ty tài chính Ngân hàng V nên Hội đồng xét xử 

xét thấ  cần thiết b ộc ông Lê Minh T có trách nhiệm trả cho Công ty tài chính 

Ngân hàng V số tiền 32.124.998 đồng. 

[2.2]. Trong q á trình thụ lý giải q  ết vụ án, để làm rõ số tiền hiện còn nợ 

và số tiền mà bị đơn đã thanh toán, Tòa án đã nhiề  lần triệ  tập ông Lê Minh T 

đến Tòa để trình bà  ý kiến của mình nhưng ông T vẫn vắng mặt xem như đã tự 

từ bỏ q  ền c ng cấp chứng cứ, q  ền tự bảo vệ lợi ích của mình trước Tòa nên 

phải chị  hậ  q ả của việc không đưa ra được chứng cứ. Do đó, việc Công ty tài 

chính Ngân hàng V tự ng  ện khai báo về số tiền mà ông T đã thanh toán cho 

Công ty cũng như số tiền hiện còn nợ là có thiện chí, phù hợp với các chứng cứ 

có trong hồ sơ nên Hội đồng xét xử chấp nhận  ê  cầ  của ng  ên đơn. 

[3]. Về tiền lãi s ất: Xét thấ , tại hợp đồng số 20180606-0002944 do ông 

Lê Minh T ký ngày 01/6/2018, thì giữa ông T và Công ty tài chính thỏa th ận lãi 

s ất là 3,92%/tháng, lãi s ất q á hạn là 150% của lãi s ất được công bố áp dụng 

tại thời điểm hiện tại. Nên căn cứ theo q   định tại Điề  91 L ật các tổ chức tín 

dụng năm 2010 thì việc thỏa th ận giữa ông T với Công ty tài chính là phù hợp 

với q   định pháp l ật được chấp nhận. 

[4]. Về thời hạn thanh toán: Do ông Lê Minh T vi phạm thời hạn trả nợ 

theo như thỏa th ận làm ảnh hưởng đến q  ền lợi của Công ty tài chính. Do đó, 

việc Công ty tài chính  ê  cầ  ông T phải thanh toán số tiền còn nợ ngay sau khi 

bản án có hiệ  lực pháp l ật là có cơ sở chấp nhận. 

[5]. Về án phí: Do  ê  cầ  của ng  ên đơn được chấp nhận nên bị đơn là 

ông Lê Minh T phải chị  án phí dân sự sơ thẩm trên số tiền phải thanh toán cho 

Công ty. Hoàn lại tiền tạm ứng án phí cho ng  ên đơn. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ các Điề  26, Điề  35, Điề  39, Điề  147, khoản 2 Điề  227, 

khoản 1 Điề  228, Điề  266, Điề  271 và Điề  273 Bộ l ật tố tụng dân sự; Điề  

463 và 466 Bộ l ật dân sự năm 2015; Căn cứ L ật các tổ chức tín dụng năm 

2010; Căn cứ  ghị q  ết số 04/2017/ Q-HĐTP ngà  05/5/2017 của Hội đồng 

thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Căn cứ  ghị q  ết số 01/2019/NQ-HĐTP 

ngà  11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Căn cứ  ghị 
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q  ết số 326/2016/UBTVQH14 ngà  30/12/2016 của Ủ  ban thường vụ Q ốc 

Hội q   định về mức th , mi n, giảm, th , nộp, q ản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận toàn bộ  ê  cầ  khởi kiện của Công ty tài chính Ngân hàng 

V. 

2. B ộc ông Lê Minh T phải thanh toán cho Công ty tài chính Ngân hàng V 

số tiền 32.124.998 đồng (Ba mươi hai triệu một trăm hai mươi bốn ng n chín 

trăm chín mươi tám đồng). Trong đó, tiền nợ gốc là 22.832.102 đồng, nợ lãi 

9.292.896 đồng, thanh toán một lần nga  sa  khi bản án có hiệ  lực pháp l ật. 

Kể từ ngà  có đơn  ê  cầ  thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, bên phải thi hành án còn phải chị  thêm 

khoản tiền lãi tính trên số tiền chậm trả theo q   định tại khoản 1 Điề  357 và 

mức lãi s ất được áp dụng theo q   định khoản 2 Điề  468 Bộ l ật dân sự năm 

2015. 

3. Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Lê Minh T phải chị  1.606.249 đồng 

(Một triệu sáu trăm lẽ sáu ng n hai trăm bốn mươi chín đồng) tiền án phí dân sự 

sơ thẩm sung vào công quỹ  hà nước. 

Hoàn trả cho Công ty tài chính Ngân hàng V số tiền tạm ứng án phí đã nộp 

là 803.000 đồng (Tám trăm lẽ ba ng n đồng) tại biên lai số 0007806 ngày 

30/3/2021 của Chi cục thi hành án dân sự h  ện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

4. Về q  ền kháng cáo: Án xử sơ thẩm công khai ng  ên đơn và bị đơn 

vắng mặt tại phiên tòa có q  ền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngà  kể từ 

ngà  nhận được bản án hoặc ngà  bản án được niêm  ết theo q   định pháp 

l ật. 

5. Trường hợp bản án, q  ết định được thi hành theo q   định tại Điề  2 

của L ật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi 

hành án dân sự có q  ền thỏa th ận thi hành án, q  ền  ê  cầ  thi hành án, tự 

ng  ện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo q   định tại các Điề  6, 

Điề  7, Điề  7a và Điề  9 của L ật Thi hành án dân sự; thời hiệ  thi hành án 

được thực hiện theo q   định tại Điề  30 của L ật Thi hành án dân sự. 

                                                             TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

  ĐÃ KÝ 

                                                                              

                                                                                 N    n Văn Tài 

 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tỉnh Long An; 

- Viện kiểm sát nhân dân h  ện Đức Hòa; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án, án văn. 
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